
UBND TỈNH THANH HÓA 

SỞ Y TẾ 

Số:            /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Thanh Hóa, ngày 18  tháng 02 năm 2022 
  

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Tổ tư vấn chăm sóc bệnh nhân COVID-19  

không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà cấp tỉnh 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Căn cứ Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2006; 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 51/2015/TTLT-BYT-BNV của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban 

nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Công điện số 06-CĐ/TU ngày 17/02/2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về 

tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác điều trị bệnh 

nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ tư vấn chăm sóc bệnh nhân COVID-19 không triệu chứng 

và triệu chứng nhẹ tại nhà cấp tỉnh gồm 210 bác sĩ thuộc các bệnh viện tuyến tỉnh trực 

thuộc Sở Y tế (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Thành viên Tổ tư vấn có nhiệm vụ chủ động cập nhật kiến thức chuyên 

môn, các quy định, hướng dẫn về điều trị, chăm sóc người mắc COVID-19 để giải đáp, 

tư vấn chăm sóc bệnh nhân COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà. 

Điều 3. Thành viên Tổ tư vấn làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; lương, và các 

chế độ khác hưởng tại đơn vị theo quy định pháp luật hiện hành. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Trưởng các phòng cơ quan Sở Y tế; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các 

cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 

- TTr Tỉnh ủy, UBND tỉnh (B/c); 

- BCĐ PCD tỉnh Thanh Hóa; 

- Lưu: VT, TCCB.  

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trịnh Hữu Hùng 
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DANH SÁCH 

Tổ tư vấn chăm sóc bệnh nhân COVID-19  

không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà cấp tỉnh 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-SYT ngày  18  tháng 02 năm 2022 của Sở Y tế) 

 

TT Họ và tên 
Ngày tháng năm sinh 

Số điện thoại Ghi chú 

Nam Nữ 

1 Nguyễn Tiến Dũng 27/12/1969   0985732717   

2 Tào Thị Quyên   20/07/1980 0915694898   

3 Lê Phi Hùng 27/11/1982   0935271182   

4 Hoàng Thị Ngọc   05/06/1991 0904552377   

5 Lê Thị Hằng   31/12/1982 0936896474   

6 Phan Thị Phương   16/06/1991 0375410996   

7 Nguyễn Thị Mai Khuyên   22/01/1984 0914749716   

8 Bùi Quang Trung 20/09/1988   0383072852   

9 Trịnh Ngọc Cảnh 21/10/1980   0915393458   

10 Lê Ngọc Tâm 10/12/1986   0919492998   

11 Nguyễn Thị The   10/10/1969 0914882789   

12 Trần Văn Thực 13/08/1987   0979593798   

13 Lê Đăng Phú 28/06/1973   0943057555   

14 Quách Anh Tuấn 01/06/1986   0948003568   

15 Đào Thị Nga   23/10/1988 0976191500   

16 Trần Đình Thuỷ 10/05/1992   0945843858   

17 Phạm Thành Đồng 16/08/1993   0948554358   

18 Trịnh Đình Hoàng 14/11/1984   0914969138   

19 Nguyễn Thị Thanh   13/03/1984 0986215013   

20 Trịnh Thị Hoạt   30/03/1981 0949835008   

21 Phạm An Thuyên 02/09/1986   0385156012   

22 Dương Thị Lan Hương   18/12/1993 0368453608   

23 Phạm Thị Hoa   02/03/1974 0916960597   

24 Mai Thị Liên   23/01/1979 0944854466   

25 Trịnh Xuân Thắng 09/02/1976   0912137764   

26 Nguyễn Thị Quyên   29/10/1985 0912014368   

27 Lê Quốc Việt 19/05/1988   0387770127   

28 Nguyễn Văn Hiệp 05/10/1983   0976669619   

29 Văn Thị Ngọc Anh   31/10/1995 0964315889   

30 Hoàng Tuấn Long 25/03/1985   0942453536   
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31 Nguyễn Đức Hoà 07/03/1984   0913060734   

32 Đào Văn Quang 09/04/1984   0919553928   

33 Lê Văn Tứ 06/02/1987   0936180307   

34 Mai Thế Long 19/08/1970   0982874241   

35 Nguyễn Phú Tuấn 12/05/1988   0981022789   

36 Lê Hùng Mạnh 15/05/1978   0904832424   

37 Tạ Thanh Chiến 22/08/1988   0914592168   

38 Lâm Tiến Tùng 06/06/1987   0978680219   

39 Lê Thanh Hoài 14/07/1982   0914305455   

40 Lê Quang Ánh 25/09/1980   0979828115   

41 Nguyễn Anh Lương 01/04/1982   0913348857   

42 Trần Kim Hà 08/04/1982   0917684882   

43 Lê Văn Hưng 20/08/1984   0915650002   

44 Nguyễn Hồng Quân 20/05/1990   0943230035   

45 Nguyễn Văn Trí 16/07/1986   0962102629   

46 Vũ Thị Thanh Lâm   10/10/1980 0914538679   

47 Lê Xuân Huyến 22/03/1962   0912605970   

48 Lê Văn Đông 10/08/1983   0984308330   

49 Lê Đức Hải 03/01/1973   0936350448   

50 Đào Xuân Cao 05/10/1988   0987658303   

51 Cao Thị Dung   8/3/1983 0983080336   

52 Nguyễn Đình Quảng 5/3/1986   0972831963   

53 Lê Thanh Xuân 5/12/1966   0902042449   

54 Thiều Sỹ Cao 10/10/1968   0912601314   

55 Nguyễn Phú Hoằng 10/11/1985   0978407885   

56 Lê Minh Tùng 26/06/1987   0976075779   

57 Bùi Văn Dũng 14/05/1979   0982914579   

58 Trương Ngọc Thiên 20/11/1970   0934466595   

59 Lê Đức Sơn 12/09/1979   0983207789   

60 Phạm Ngọc Dũng 16/03/1984   0913513567   

61 Nguyễn Thị Tú Anh   04/12/1975 0902212543   

62 Nguyễn Anh Tuấn   17/11/1988 0914387666   

63 Hắc Ngọc Hùng 5/15/1985   0917465885   

64 Nguyễn Thị Hằng   24/12/1987 0949356816   

65 Nguyễn Viết Nam 9/9/1983   0976937997   

66 Nguyễn Quốc Khánh 5/1/1985   0916720983   

67 Trần Võ Lâm 11/12/1981   0977720568   

68 Lê Văn Khiêm 10/1/1987   0987496616   
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69 Phạm Lương Tuấn 4/16/1963   0904100827   

70 Lưu Văn Tiến 4/1/1980   0914538413   

71 Đỗ Đình Thống 10/05/1964   0904040046   

72 Lê Minh Hùng 15/08/1984   0904844676   

73 Nguyễn Văn Ngọc 12/6/1980   0984437899   

74 Nguyễn Văn Đồng 10/10/1986   0948303828   

75 Trần Thị Nhung   5/8/1982 0973986207   

76 Lê Thị Hương   10/31/1981 0949416336   

77 Hoàng Thị Huyền   21/6/1994 0967.484.926   

78 Trần Thị Thu Lê   24/5/1991 0974.371.245   

79 Lê Anh Minh 20/11/1983   0912991455   

80 Nguyễn Thị Ngọc   8/8/1982 0916738200   

81 Nguyễn Duy Thái 5/11/1976   0913886589   

82 Lê Thị Thảo   01/12/1995 0395419085   

83 Hoàng Tiến Lợi 23/7/1982   0916581126   

84 Nguyễn Thị Mai Thùy   4/8/1986 0948334789   

85 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa   9/1/1990 0971158020   

86 Nguyễn Sơn Hải 9/2/1995   0978522547   

87 Phạm Văn Dương 9/9/1976   0919729056   

88 Trịnh Xuân Cường 7/3/1982   0978656808   

89 Nguyễn Thanh Hải 26/9/1977   0914325985   

90 Nguyễn Văn Giang 1/1/1984   0911463899   

91 Phạm Thị Quỳnh   16/12/1990 0373278237   

92 Lê Đức Thái 14/3/1993   0354452993   

93 Hoàng Thị Đức   28/10/1983 0919134011   

94 Lê Khả Thiện 8/6/1985   0392843874   

95 Lường Văn Hưng 2/4/1983   0972306684   

96 Lê Viết Ngọc 21/06/1993   0967665683   

97 Lê Thị Oanh   15/10/1982 0974134868   

98 Hà Thị Huyền   5/6/1986 0982470265   

99 Nguyễn Trọng Bảo 21/9/1990   0906057789   

100 Mai Thị Lan   26/3/1993 0987922538   

101 Nguyễn Ngọc Hiếu 11/12/1988   0912285286   

102 Nguyễn  Anh Tuấn 3/5/1992   0986857089   

103 Nguyễn Văn Hải 4/4/1995   0976735794   

104 Trần Thị Bình   4/7/1986 0976955855   

105 Phạm Thị Phương   25/9/1986 0944311412   

106 Ngô Việt Hưng 29/6/1984   0983238528   
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107 La Xuân Trọng 24/10/1983   0967161579   

108 Vi Trọng Thức 12/9/1989   0918177838   

109 Lưu Tiến Dũng 1/3/1984   0988319920   

110 Lưu văn Thanh 21/5/1988   0976201115   

111 Trịnh Văn Lực 10/8/1966   0945825932   

112 Đinh Hoàng Anh 03/8/1987   0912412136   

113 Dư Văn Nam 10/7/1987   0973755044   

114 Nguyễn Duy Cường 25/3/1992   0869969668   

115 Hà Đình Thùy 01/6/1973   0912178164   

116 Hoàng Văn Tuyên 15/10/1976   0912482457   

117 Lưu Xuân Thông 26/9/1988   09166886629   

118 Lê Ngọc Thụy 19/6/1979   0974197986   

119 Vũ Thị Hằng   01/01/1978 0919727052   

120 Nguyễn Ngọc Thanh 22/12/1979   096688193   

121 Nguyễn Ngọc Quang 25/11/1993   0974964980   

122 Nguyễn Thị Khuyên   12/9/1992 0357526680   

123 Lê Minh Hằng   12/4/1995 0358636678   

124 Trịnh Thị Loan   07/05/1995 0358291102   

125 Mai Thị Dương   1982 0799143179   

126 Mai Thị Kim Hòa   1990 0814482426   

127 Trịnh Văn Giới 1993   0366395844   

128 Trần Minh Châu 1993   0941903183   

129 Nguyễn Thịnh 1993   0961394164   

130 Nguyễn Thị Kim Chi   1974 0919571689   

131 Nguyễn Văn Khánh 1978   0914367612   

132 Lương Mỹ Linh   1986 0917171986   

133 Bùi Hải Triều 1989   0949847282   

134 Vũ Hoàng Hưng 1980   0913127213   

135 Trịnh Văn Tính 1982   0914329972   

136 Lê Thanh Bình 1982   0912629474   

137 Nguyễn Văn Tuấn 1982   0975140068   

138 Lê Xuân Đông 1987   0972991986   

139 Lê Việt Cường 1984   0913526822   

140 Lương Đức Diễn 1974   097376809   

141 Nguyễn Ngọc Vinh 1969   0914463048   

142 Nguyễn Thế Thương 1974   086831188   

143 Lê Trường Sơn 1984   0908891665   

144 Lê Đức Vân 1986   0913263243   
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145 Phạm Văn Sơn 12/7/1976   0912211592   

146 Trịnh Xuân Việt 15/3/1979   0989743534   

147 Phạm Trung Hiếu 28/11/1993   0977352098   

148 Lê Thị Phương Quyên   15/9/1990 0392919925   

149 Đặng Trọng Anh   13/4/1994 0929889147   

150 Nguyễn Văn Hào 11/05/1977   0917798191   

151 Lê Mạnh Hùng 12/02/1986   0973470469   

152 Nguyễn Quốc Vĩnh 08/05/1985   0977765928   

153 Dương Đình Châu 20/09/1984   0976242952   

154 Nguyễn Văn Cường 07/06/1984   0949161184   

155 Đặng Văn Hà 16/10/1985   0987564080   

156 Quách Thế Vương 24/06/1988   0967482868   

157 Dương Ngọc Lâm 15/03/1994   0889357104   

158 Bùi Ngọc Thuyên 20/02/1980   0944588966   

159 Hoàng Lê Hai 17/09/1988   0985554525   

160 Lê Tuấn 12/12/1983   0915924099   

161 Phạm Anh Thế 09/09/1989   0986078801   

162 Ngô Thị Hương   15/02/1986 0943538036   

163 Lê Xuân Tuấn 06/08/1992   0349952535   

164 Lương Thị Mai   10/11/1971 0979673095   

165 Lê Văn Cường 10/09/1983   0973984930   

166 Nguyễn Trọng Hòa 06/09/1971   0986930945   

167 Lưu Ngọc Tuấn 15/02/1981   0978553444   

168 Quách Xuân Quyết 01/05/1976   0388505833   

169 Lê Thị Thùy   24/03/1986 0978899905   

170 Lê Thị Liên   07/02/1988 0988281037   

171 Nguyễn Thị Giang   07/09/1987 0374687737   

172 Nguyễn Anh Dũng 11/10/1974   0917337684   

173 Nguyễn Văn Hiệp 12/10/1986   0978556678   

174 Lưu Thị Thắm 04/04/1994   0965969931   

175 Phạm Ngọc Tuấn 05/04/1982   0919674558   

176 Lê Văn Hiệp 19/08/1988   0982569892   

177 Phạm Văn Chiến 02/09/1990   0868389220   

178 Phạm Văn Tuấn 03/02/1981   0978742863   

179 Bùi Thị Khanh   22/06/1981 0363600454   

180 Hoàng Văn Tuy 19/08/1987   0915671556   

181 Phạm Thị Yêu   22/03/1987 0789286289   

182 Nguyễn Thị Nga   11/12/1988 0988397096   
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183 Cao Thu Duyên   26/05/1995 0858052566   

184 Nguyễn Văn Khoa 1985   0987298386   

185 Bùi Thị Hường   1996 0974722966   

186 Đỗ Đức Hưng 1992   0966788541   

187 Lê Thị Thắm   1983 0966869632   

188 Nguyễn Hùng Sơn 1971   0974068666   

189 Lê Thị Ngọc Trang   1990 0966869632   

190 Lường Đình Tuyên 1979   0973308656   

191 Đoàn Quốc 1992   0968119919   

192 Nguyễn Thị Hoa   1991 0352009986   

193 Văn Thanh Hồng   1990 0943170636   

194 Chúc Thùy Dung   1991 0964765025   

195 Lê Linh Tâm   1995 0368485105   

196 Lê Thị Huyền Trang   1986 0942775686   

197 Mai Trọng Thọ 1991   0973220691   

198 Lê Thị Hiền   1981 0852210581   

199 Lê Văn Hùng 1985   0983284489   

200 Đỗ Xuân Toàn 1991   0374647663   

201 Lường Hữu Thu 1983   0983862773   

202 Hoàng Văn Long 1988   0948650585   

203 Nguyễn Thị Ngọc Trâm   1995 0339869084   

204 Lê Thị Thắm   1987 0965529885   

205 Phạm Quang Hân 1987   0916106186   

206 Lê Thị Lan Huệ   1990 0974352569   

207 Trịnh Thị Quỳnh   1991 0965074509   

208 Lê Thị Thu Hoài   1995 0966481492   

209 Lê Thị Hạnh   1984 0984101595   

210 Lục Thị Hiền   1996 0375981952   

Danh sách có 210 người./. 
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